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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 36. Tổng số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là

A. 18
B. 12 
C. 15 
D. 10 
Câu 2. Các nguyên tố xếp ở chu kì 3 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có số lớp electron trong nguyên tử là

A. 3
B. 4 
C. 1 
D. 2 
Câu 3. Biết A là kim loại kiềm. Nếu cho 1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được a gam muối. Còn nếu cho 1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu được 1,214a gam muối. Kim loại A là

A. Li 
B. Na 
C. K 
D. Rb
Câu 4. Cấu hình electron của nguyên tử X: 1s22s22p63s23p4. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là


A. 12 
B. 14 
C. 6 
D. 4
Câu 5. Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền 
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. Biết nguyên tử khối trung bình của Clo bằng 35,4846. Thành phần phần trăm số nguyên tử của của đồng vị 
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 là


A. 24,23% 
B. 60,43% 
C. 75,77% 
D. 39,57% 
Câu 6. Công thức hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R là H2R. Trong đó R chiếm 94,12% về khối lượng. Nguyên tố R là


A. S 
B. N 
C. P 
D. O 
Câu 7. Trong lớp N (n=4) có số phân lớp là


A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 4
Câu 8. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử nguyên tố phi kim?

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
B. 1s2 2s2 2p6 3s2
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
Câu 9. Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn lần lượt là

A. 4 và 3 
B. 4 và 4
C. 3 và 3 
D. 3 và 4 
Câu 10. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là


A. Proton và nơtron
B. Electron và nơtron 

C. Proton và electron 
D. Electron, proton và nơtron
Câu 11. X và Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì (ZX < ZY). Biết tổng số hạt mang điện tích dương của X và Y là 33. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố X là

A. 4 
B. 6
C. 7 
D. 5 
Câu 12. Hạt nhân nguyên tử Natri có 11 proton. Điện tích hạt nhân nguyên tử Natri là


A. 13+ 
B. 11+ 
C. 10+
D. 12+ 
Câu 13. Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại Na với lượng nước dư, thu được dung dịch X. Để trung hòa dung dịch X cần 25 ml dung dịch H2SO4 1M. Khối lượng kim loại Natri (m) đã dùng là


A. 1,150 gam 
B. 0,575 gam 
C. 4,600 gam
D. 2,300 gam 
Câu 14. Các nguyên tố X, Y, Z, T cùng thuộc một chu kỳ và thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có bán kính nguyên tử như hình vẽ:
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	 (X)
	  (Y) 
	    (T)
	(Z)


Nguyên tố nào có tính kim loại mạnh nhất?

A. T
B. Y
C. X  
D. Z 
Câu 15. Trong phân tử MX2 có tổng số hạt p, n, e bằng 164 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 5. Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử M lớn hơn trong nguyên tử X là 8 hạt. Số hiệu nguyên tử của M là

A. 20 
B. 29
C. 26 
D. 12 
Câu 16. Nguyên tử nguyên tố A có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p2. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 3, nhóm IVA 
B. Chu kì 2, nhóm IVA

C. Chu kì 3, nhóm IIA
D. Chu kì 4, nhóm IIIA 
Câu 17. Trong nguyên tử hạt mang điện tích 1- là


A. Proton 
B. Electron 

C. Nơtron
D. Electron, proton và nơtron
Câu 18. Nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn có tên gọi là:


A. Nhóm khí hiếm
B. Nhóm halogen 

C. Nhóm kim loại kiềm thổ
D. Nhóm kim loại kiềm 
Câu 19. Cấu hình electron nguyên tử Al là: 1s22s22p63s23p1. Nguyên tử Al dễ


A. Nhận 3 electron 
B. Nhường 1 electron

C. Nhường 3 electron 
D. Nhận 5 electron 
Câu 20. Cho số hiệu nguyên tử của P (Z=15), Oxi (Z=8), Natri (Z=11) và Hiđro (Z=1). Kí hiệu nguyên tử nào sau đây không đúng 


A. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tố Magie có kí hiệu nguyên tử 
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a. Xác định số electron, proton và nơtron. 

b.Viết cấu hình electron của Magie.
c. Xác định chu kì và nhóm nguyên tố của Magie trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

Câu 2 (2 điểm): Nguyên tử  Nitơ có cấu hình electron là: 1s22s22p3. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Nitơ là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí kiếm? 

b. Xác định hóa trị cao nhất của Nitơ với oxi. Viết công thức oxit cao nhất của Nitơ. 
c. Xác định hóa trị của Nitơ trong hợp chất khí với hiđro.Viết công thức hợp chất khí của Nitơ với hiđro. 
d. Viết công thức hiđroxit của Nitơ.
e. So sánh tính chất hóa học của Nitơ với C (Z=6) và O (Z=8). 
Câu 3 (1 điểm): Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại Kali trong V ml dung dịch HCl 1M thu được 1,12 lít khí (ở đktc).Tính thể tích dung dịch (V ml) HCl đã dùng.

Câu 4 (0,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y (ở hai chu kì kế tiếp nhau và thuộc nhóm IIA) trong khí bình đựng khí clo thu được 30,1 gam muối. Xác định hai kim loại X, Y.
(Biết H=1; O=16; S=32; N=14; P=31 Mg=24; Ca=40; Ba=137; Be=9; Na=23; K=39; Cl=35,5)
“HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG 
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC”  ^^!
------ HẾT ------
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